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Phụ lục I 

Nội dung chi, mức chi cho một số chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ 

thi chưa được quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2023 của UBND tỉnh)      

Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

1 

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của 

Hội đồng/Ban coi thi (áp dụng cho Kỳ thi tuyển sinh 

đầu cấp, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) 

  

1.1 Trưởng Điểm thi Nghìn đồng/người/ngày 560 

1.2 Phó Trưởng Điểm thi Nghìn đồng/người/ngày 480 

1.3 Cán bộ giám sát phòng thi Nghìn đồng/người/ngày 450 

1.4 Trật tự viên, nhân viên phục vụ, nhân viên y tế Nghìn đồng/người/ngày 300 

2 

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của 

Hội đồng/Ban coi thi (áp dụng cho Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp huyện/tỉnh các môn văn hóa, chọn học 

sinh giỏi cấp quốc gia) 

  

2.1 Cán bộ kỹ thuật  Nghìn đồng/người/ngày 450 

2.2 Nhân viên phục vụ, cán bộ y tế Nghìn đồng/người/ngày 300 

3 

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên 

Ban/Tổ làm phách (áp dụng cho Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông) 

  

 Công an, nhân viên y tế làm việc cách ly Nghìn đồng/người/ngày 450 

4 

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội 

đồng/Ban chấm thi tự luận (áp dụng cho Kỳ thi tuyển 

sinh đầu cấp, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) 

  

 Nhân viên y tế Nghìn đồng/người/ngày 300 

5 

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội 

đồng/Ban phúc khảo tự luận (áp dụng cho Kỳ thi 

tuyển sinh đầu cấp, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông) 

  

 Nhân viên y tế Nghìn đồng/người/ngày 300 

6 

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Ban 

chấm thi trắc nghiệm 

(áp dụng cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) 

  

6.1 Trưởng ban  Nghìn đồng/người/ngày 750 

6.2 Phó Trưởng ban  Nghìn đồng/người/ngày 600 

6.3 Công an, bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ  Nghìn đồng/người/ngày 300 

6.4 Các thành viên khác Nghìn đồng/người/ngày 450 



5 
 

Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

7 

Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Ban 

phúc khảo bài thi trắc nghiệm (áp dụng cho Kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông) 

  

7.1 Trưởng ban  Nghìn đồng/người/ngày 750 

7.2 Phó Trưởng ban  Nghìn đồng/người/ngày 600 

7.3 Công an, bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ  Nghìn đồng/người/ngày 300 

7.4 Các thành viên khác Nghìn đồng/người/ngày 450 
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